
Tuần 11 (Từ ngày  14 đến ngày 17)        Lớp 4A2    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

14/11 

Sáng 

1 41 
Chào cờ 

 

Thi văn nghê CĐ: Biết ơn thầy cô 
 

2 21 Tập đọc Có chí thì nên 
BGĐT 

BN 

3 51 Toán Nhân với 10,100,1000. Chia cho 10,100,.. 
BGĐT 

BN 

4 21 TATC Unit 7: What do you like doing? - Lesson 1  

Chiều 

5 11 
Lịch sử  

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 
BGĐT 

BN 

6 51 
HDH  

Ôn tập củng cố kiến thức 
BGĐT 

     PHT 

7 21 GDTC Bài 19: Động tác phối hợp  - Trò chơi  

8 11 
STEM Giá dỡ bằng tăm BGĐT 

     PHT 

Ba 

15/11 

Sáng 

1 21 
LTVC Luyện tập về động từ BGĐT 

     PHT 

2 52 
Toán  Tính chất kết hợp của phép nhân BGĐT 

     PHT 

3 11 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa HK I BGĐT 

4 21 Khoa học Ba thể của nước BGĐT 

Chiều 

5 21 Tiếng Anh Unit 7: What do you like doing? - Lesson 1  

6 21 
TLV :Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân BGĐT 

PHT 

7 11 
Kể chuyện  Bàn chân kì diệu BGĐT 

PHT 

8 52 HDH Ôn tập củng cố kiến thức  

Tư 

16/11 

Sáng 

1 21 Tin học  Bài 5 : Thực hành tổng hợp    

2 22 
Tập đọc  BGĐT 

BN 

3 20 Tiếng Anh Unit 7: What do you like doing? - Lesson 2  

4 53 
Toán Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 BGĐT 

BN 

Chiều 

5 11 
Địa lí  

Bài 10: Ôn tập 
BGĐT 

BN 

6 53 
HDH 

Ôn tập củng cố kiến thức 
BGĐT 

BN 

7 11 
Âm nhạc Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai 

em; Tập đọc nhạc: TĐN số 3 
 

8 22 TATC  Unit 7: What do you like doing? - Lesson 1  



Năm 

17/11 

Sáng 

1 22 
LTVC  Tính từ BGĐT 

BN 

2 54 
Toán Đề-xi- mét vuông BGĐT 

BN 

3 22 
GDTC Bài 20: Trò chơi vận động. Ôn 5 động tác 

của BTDPTC 
 

4 11 Mĩ thuật  CĐ 4: Em sáng tạo cùng những con chữ  

Chiều 

5 11 Chính tả Nếu chúng mình có phép lạ 
BGĐT 

BN 

6 22 
Khoa học Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ 

đâu ra? 

BGĐT 

BN 

7 54 
HDH  

Ôn tập củng cố kiến thức 
BGĐT 

BN 

8 42 
HĐNGCK GD NSTLVM- Bài 3 “Đến nhà người quen” BGĐT 

BN 

Sáu 

18/11 

Sáng 

1 22 
TLV 

Mở bài trong bài văn kể chuyện 
BGĐT 

BN 

2 22 Tin học  Bài 5 : Thực hành tổng hợp    

3 55 
Toán Mét vuông BGĐT 

BN 

4 11 
Kĩ thuật Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng 

mũi khâu đột  

BGĐT 

BN 

Chiều 

5 43 HĐTV  Đọc sách thư viện  

6 55 
HDH  

Ôn tập củng cố kiến thức 
BGĐT 

BN 

7 44 HĐTT CĐ: Hội vui học tập - SHL+ Sơ kết tuần BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 27 tháng 11 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

Tháng 11 năm 2022 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

 

 


